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LỜI NÓI ĐẦU

hững năm qua, đội ngũ cắc thế hệ nhà giáo Việt Nam đã có những đóng góp to lớn 
trong việc phát triền Stf nghiệp giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhãn 
lực, phát hiện và bồi dưỡng nhán tài cho đất nước, góp phần quan trọng vào thắng 
lợi của hai cuộc kháng chiến và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Trong bối cảnh mởi 

cùa đất nưởc, lực lượng giáo viên tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong công tác đào tạo, bổi dưỡng các thê hệ 
trẻ, các nhân tài của đ ít nước, góp phần quan trọng xãy dựng con người Việt Nam năng động, sáng tạo trong 
thời đại mới.

Nhằm động viên, khuyến khích nhà giáo gắn bó với nghề, tạo điểu kiện đề các nhà giâo yên tâm và 
dành tâm huyết hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, thu hút người giỗi vào làm việc trong ngành, đồng thời cũng 
giữ nhà giáo ở lại trong ngành đề phụng sự sự nghiệp trồng người. Chính phủ đã ban hành Nghị định số  
54/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 vế chế độ phụ cấp thẳm niên đổi vôi nhà giáo; theo đó thì nhà giáo có thời 
gian giảng dạy, giáo dục đủ 5  năm (60 tháng) thì được tinh hưởng phụ cấp thâm niên, về mức phụ cấp: nhà 
giáo đủ 5 năm giảng đạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thám niên bằng 5% cùa mức ¡ương hiện 
hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo v ì phụ cấp thẳm niên vượt khung; từ các năm sau trở đi, phụ cấp 
thâm niên mỗi năm được tinh thêm 1%. Như vậy thu nhập cùa giáo viên sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt là giáo 
viên có thâm niên lãu năm. Chế độ phụ cấp thâm niên được thực hiện thì chủ trương của Đàng coi giáo ơục 
là quốc sách hảng đấu được hiện thực hoá.

Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo các trường học và đặc biệt là đội ngũ nhà giáo kịp thơi
nắm bắt được các chinh sách mới nhất của nhà nước về chế độ tiền lương, phụ cấp thãm niên, chế độ bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y  té' và các chế độ phụ cấp khắc... Nhà xuất bản Lao Động xuất bàn cuốn sách 
"HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỄ CHÍNH SÁCH Ưu ĐÃI VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN DỐI VỚI NHÀ GIÁO".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chinh sau:

Phần I: Quy định mới nhất về mức lương tôl thiều chung đối với đơn vị sự nghiệp 

Phần II: Quy định về bầng lương chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ nàng bậc lương đối vổi cán bộ, 
công chức

Phần III: Quy định mới nh ít về chế độ phụ cấp thãm niên, trợ cấp khó khăn đổi với nhà giáo

Phẩn IV: ũuy định về xấp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

Phần V: Quy định mới nhất về chế độ làm việc đôl với nhà giáo

Phần VI: Quy định mới n h ít về chế độ bảo hiềm xã hội đối vôi nhà giáo

Phần VII: Quy định mới nhất về chế độ bào hiểm y  tế  đối vơi nhà giáo

Nội dung cuốn sách được sắp xếp theo trình tự thỡi gian và có giá trị thực tiễn. Đây là một tài liệu thực 
sự cần thiết cho các cơ quan quẫn lý trường học, hiệu trường, lãnh đạo trường học và đội ngũ nhà giáo.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đêh cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN
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Phần I 
QUY ĐỊNH MỚI NHAT v e  

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG 
ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ Sự  NGHIỆP_______

1. THÔNG Tư LIÊN TỊCH số  04/2011/TTLT-BNV-BTC NGÀY 6-5-201Ỉ 
CŨA Bộ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01-5-2011 đôì vãi 
cơ quan nhà nước, tế  chức chính trị, tể chức chính trị - xã hội và đdn vj sự nghiệp

Căn cứ Nghị định s ff 48/2008/NO-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phù quy đinh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ  chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định sô' 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 cũa Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyển hạn và cơ c íu  tổ  chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Khoản 2  Điều 6  Nghị định s ấ 22/2011/NĐ-CP ngày 4 thắng 4 năm 2011 của Chính phủ quy đinh 
mức lương tối thiều chung;

Sau khi trao đổi ý  kiến với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 
hưởng dẫn thực hiện mức lương tối thiều chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cơ quan nhà nưởc, tổ  
chức chính trị, tẩ  chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp như sau:

Điều 1. Đố'i tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức thuộc biên chế huông lương từ ngân sấch nhà niẾc làm việc trong các ca quan nhà 

nuởc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -  xã hội ờ Trung ương; d tình, thành phố trực thuộc Trung iMng; Ö 
huyện, quặn, thị xã, thành phô' thuộc tinh.

2. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức thuộc biên chế huông luơng từ ngân sách nhà 
nuỡc và các nguôn thu sự nghiệp theo quy định cùa pháp luật làm việc trong các đơn vị sự nghiệp cùa Nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -  xã hội (sau dây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập).

3. Cán bộ, công chức, viẽn chức thuộc biẽn chế nhà nuớc và hưông lưững theo bảng liMrtg do Nhà nitìc 
quy định du#  cáp có thẩm quyên cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các CÖ 
quan, tổ chức quôc tế đặt tại Việt Nam.

4. Cán bộ chuyận trách và c6ng chức Ö xã, phiímg, thị trấn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điếu 2 Nghị 
định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chinh phủ vế chúc danh, số lượng, một số chê' độ, 
chính sách đối vôi cán bộ, công chức ô xã, phuờng, thi trấn và những ngưbi hoạt động khOng chuyên trách ò 
cấp xă.

5. Giáo viên mầm non trong biên chế và giáo viẽn mẩm non hợp đông quy định tại Qụyết định sổ 
161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 cùa Thù tuông Chính phủ.

6. Cán bộ y tế xã, phüöng, thị trấn huông lixing theo Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 nẫm 1994
vầ Quyết định sô' 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Thủ tuỉng Chính phù.

7. Đại biểu Hội đông nhân dân các cấp huông hoạt động phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Quy chế
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hoạt dộng cũa Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVÛH11 ngày 
tháng 4 năm 2005 của ủy ban Thuông vụ Quốc hội.

8. Ngưbi làm công tác cơ yếu trong tổ chức cd yếu.

9. Các dối tuợng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng Thồng tư liên tịch này dể tính đóng, huõng chế 
bảo hiểm xã hội và giải quyết các chẾ độ liên quan đến tiền lucmg theo qụy định của pháp luật:

a) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả luong của cơ quan nhá nưỡc, tổ chức chính trị, tổ ch 
chính trị -  xã hội và cùa don vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyển cho phép vặn dụng xếp litmg th 
Nghị định số 205/2004/ND-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 cùa Chính phù quy định hệ thống thang Itflr 
bảng luông và chế độ phụ cấp luơng trong các công ty nhà nißc;

b) Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điểu trị, diếu duông trong nưỡc và ngoài nu 
thuộc biẽn chế trả luơng cùa cơ quan nhà nuôc, tổ chức chính trị, tổ chức chính t r ị - x ã  hội vã cùa đdn vị 
nghiệp công lập;

c) Ngưbi đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trang cơ quan nl
nưỡc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -  xã hội và đơn vi sự nghiệp công lập;

d) Cán bộ, công chức, viên chữc đang bị đình chĩ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam;

đ) Các đối tuợng ký kết hợp đổng lao động đã duợc xếp lUdng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày ■ 
tháng 12 năm 2004 cùa Chinh phủ về chế độ tiển luong đối vỡi cán bộ, công chức, viên chức và lực lũỢng ' 
trang.

Tổ chức chính trị, tổ chức chính t r ị - x ã  hội nêu tại Thông tư liên tịch này là các tổ chức quy định tại Đii
1 Quyết định số 128-QD/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung uong Đảng vễ chẽ' độ tìỄ
luơng dối với cán bộ, công chức, viên chức co quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Các co quan, dữn vị, tổ chức tại Điểu 1 Thông tư liên tịch này sau đây gọi chung là co quan, dơn vị.

Diều 2. Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí

Mức luaig, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí cùa các đối tuợng quy dir 
tại Điếu 1 Thông tư liên tịch này từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 được tinh như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Diếu 1 Thông tư liên tịch này, thì cỉ 
cứ vào hệ sổ iLOng và phụ cấp hiện hưông quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngáy 30 thár 
9 năm 2004 cỉia ùy ban thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 nâi 
2006 của ủy ban thưbng vụ Quốc hội, Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBT\/ÙH12 ngày 22 tháng 6 năm 2009 ci
ùy ban thubng vụ Quốc hội, Nghị quyết số 823/2009/UBTVQH12 ngày 03/10/2009 cùa ùy ban thuông vụ QuỄ
hội, Quyết định số 128-QD/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 cùa Ban Bí thư Trung dông Đàng, Quyết định í 
275-QD/TW ngày 04/12/2009 của Ban Bí thư Trung uong Đảng, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 thár 
12 năm 2004 của Chính phủ, Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 cùa Chính phủ, Nghị định í 
92/2009/ND-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phù, Nghị định số 116/2010/MĐ-CP ngày 24 tháng 1 
năm 2010 của Chính phù và mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 22/2011/NĐ-C 
ngày 4 tháng 4 năm 2011 cùa Chính phù quy định mức luơng tố'i thiểu chung (sau dây viết tắt là Nghị định ! 
22/2011/NĐ-CP) để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiễn của hệ s5 chẽnh lệch bảo lưu (nếu có) như saư

a) Công thức tính mức lißng:

^  Mức lương ílức lißng tói thiểu chung r  Hệ sổ >1
thực hiện từ = 830.000 đồng/tháng X lương
01/5/2011 hiện huùng


